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DANH SÁCH NHÂN LỰC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	
	Số
TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học hàm/Học vị/Chức danh khoa học
	Chuyên
ngành
	Số nhiệm vụ nghiên cứu đã hoặc đang tham gia thực hiện (*)
	Email
	Điện thoại
	[bookmark: _GoBack]Có sử dụng chữ ký số (C/K)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Cấp Quốc gia, cấp bộ
	Cấp tỉnh
	Cấp cơ sở (cấp huyện, sở ngành, trường)
	
	
	

	I
	LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	LĨNH VỰC KHOA HỌC Y DƯỢC
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	LĨNH VỰC KHOA HỌC NHÂN VĂN
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HOẶC CƠ QUAN,  TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) VỀ NỘI DUNG BẢNG DANH SÁCH
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



						 
(*): Tương ứng với mục 14 của Bảng Lý lịch khoa học; Ghi số lượng đề án, đề tài, dự án đã hoặc đang tham gia thực hiện tương ứng với từng cấp.
